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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 Điểm) 

Câu 1. (0,5 điểm) Đâu không phải là lợi ích của việc trồng hoa và cây cảnh? 

A. Dùng để trang trí nhà ở, trường học.       B. Một số dùng để lọc không khí. 

C. Một số dùng để làm thuốc.                      D. Dùng để phủ xanh đồi trọc. 

Câu 2. (0,5 điểm) Hoa đào được trồng phổ biến ở vùng miền nào? 

A. Miền Nam.  B. Miền Trung  C. Miền Bắc.  D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 3. (0,5 điểm) Vật liệu dùng để làm chậu hoa là: 

A. Gốm   B. Sứ    C. Nhựa   D. Tất cả các đáp án trên 

Câu 4. (0,5 điểm) Vì sao không nên bón phân sát gốc cây? 

A. Bón phân sát gốc cây dễ làm thối rễ do nồng độ muối cao.  

B. Cây sẽ chỉ phát triển lá mà không ra hoa. 

C. Phân ngấm thẳng vào gốc mà không đi xuống rễ, không giúp phát triển toàn bộ cây.  

Câu 5. (1 điểm) Đánh số thứ tự vào ô trống các bước của quy trình gieo hạt trong 

chậu: 

Chuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ. 

Gieo hạt giống vào chậu. 

Tưới nước. 

Cho giá thể vào chậu. 

Câu 6. (0,5 điểm) Ánh sáng quá mạnh tác động đến cây như thế nào? 

A. Cây vươn dài, dễ đổ.  B. Làm cho cây bị vàng hoặc cháy. 

C. Làm cho cây úng nước. D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 7. (0,5 điểm) Đâu là tác dụng của việc cắt tỉa, vệ sinh và bắt sâu cho cây? 

A. Để cây có đủ nước để phát triển. 

B. Để cây luôn tươi đẹp và phát triển tốt nhất. 

C. Để cây có đủ chất dinh dưỡng. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 8. (4 điểm)  

a. Nêu tác dụng của việc bón phân cho hoa, cây cảnh. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

b. Nêu cách bón phân cho hoa, cây cảnh. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

Câu 9. (2 điểm) Ngoài việc dùng làm cảnh, cây lưỡi hổ còn có tác dụng gì?  

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 



ĐÁP ÁN ĐỀ CÔNG NGHỆ 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 Điểm) 

Câu 1. (0,5 điểm) D 

Câu 2. (0,5 điểm) C 

Câu 3. (0,5 điểm) D 

Câu 4. (0,5 điểm) A 

Câu 5. (1 điểm) 1-3-4-2 

Câu 6. (0,5 điểm) B 

Câu 7. (0,5 điểm) B 

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 8. (4 điểm)  

a. Nêu tác dụng của việc bón phân cho hoa, cây cảnh. 

b. Nêu cách bón phân cho hoa, cây cảnh. 

Câu 9. (2 điểm) Ngoài việc dùng làm cảnh, cây lưỡi hổ còn có tác dụng gì?   

 

 


